
TOÁN: 6 giải nhất, 11 nhì, 6 ba. LÝ: 6 giải nhất, 3 nhì, 3 ba. HÓA: 1 giải nhất, 3 nhì

STT MÔN  HỌ VÀ TÊN
Lớp

T.Long
GIẢI HẠNG LỚP, TRƯỜNG (QUẬN)

1 TOÁN Nguyễn Đình Bảo NGỌC 9T1 NHẤT 6 Lớp 9/3, Hoàng Hoa Thám (Q.TB)

2 TOÁN Huỳnh Lê TÂN 9T2 NHẤT 10 Lớp 9A2, Trường Chinh (Q.TB)

3 TOÁN Trương Đại TRIỀU 9T1-TP NHẤT 10  Đặng Trần Côn (Q.TP)

4 TOÁN Nguyễn Hữu ĐỨC 9T2-TP NHẤT 24 Phan Bội Châu (Q.TP)

5 TOÁN Võ Thế BẢO 9T1 NHẤT 28 Lớp 9/7, Nguyễn Gia Thiều (Q.TB)

6 TOÁN Vũ Quốc KHÁNH 9T2 NHẤT 35 / 46 Lớp 9/1, Lê Quý Đôn (Q.3)

7 LÝ Nguyễn Thị Thanh THƯ 9T3 NHẤT T.Khoa Lớp 9/1, Quang Trung (Q.TB)

8 LÝ Võ Đức NGUYÊN 9T1S-TP NHẤT 7 Lớp 9A1, Huỳnh Văn Nghệ (Q.BT)

9 LÝ Cao Minh LONG 9T1S-TP NHẤT 25 Lớp 9/5, Phan Bội Châu (Q.TP)

10 LÝ Nguyễn Trung HIẾU 9T3 NHẤT 36 Lớp 9/1, Trần Phú (Q.10)

11 LÝ Dương Quang HÀO 9T3 NHẤT 47 Lớp 9A4, Phạm Văn Chiêu (Q.GV)

12 LÝ Đinh Phước THỊNH 9T3 NHẤT 50 / 50 Lớp 9A2, Trường Chinh (Q.TB)

13 HÓA Dương Hoàng PHƯƠNG 9T1S-TP NHẤT 16 Lớp 9/3, Phan Bội Châu (Q.TP)

14 TOÁN Ng Trọng Khánh DUY 9T1 NHÌ 57 Lớp 9/7, Nguyễn Gia Thiều (Q.TB)

15 TOÁN Hoàng Gia HÂN 9T1-TP NHÌ 57 Lớp 9/6, Lê Anh Xuân (Q.TP)

16 TOÁN Đoàn Gia HÂN 9T2-TP NHÌ 57 Phan Bội Châu (Q.TP)

17 TOÁN Nguyễn Hoàng LONG 2 9T2 NHÌ 57 Lớp 9A1, Ngô Tất Tố (Q.PN)

18 TOÁN Nguyễn Trí PHƯỚC 9T2 NHÌ 57 Lớp 9/7, Nguyễn Gia Thiều (Q.TB)

19 TOÁN Nguyễn Tấn TÀI 9T2 NHÌ 57 Lớp 9/11, Ngô Quyền (Q.TB)

20 TOÁN Nguyễn Đắc Nguyên TRINH 9T2 NHÌ 57 Lớp 9/6, Trần Quang Khải (Q.TP)

21 TOÁN Đoàn Minh TUẤN 9T1 NHÌ 79 Lớp 9/6, Lê Anh Xuân (Q.TP)

22 TOÁN Nguyễn Ngọc DIỆP 9T2 NHÌ 84 Lớp 9/6, Lê Lợi (Q.3)

23 TOÁN Lê Hoàng Gia MINH Q.12 NHÌ 84 Lớp 9/3, Nguyễn Hiền (Q.12)

24 TOÁN Vũ Thành TÂM 9T1 NHÌ 99 Lớp 9/4, Hoàng Hoa Thám (Q.TB)

25 LÝ Từ Tấn LỘC 9T1S-TP NHÌ 53 Lớp 9/3, Phan Bội Châu (Q.TP)
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26 LÝ Phạm Minh HIẾU 9T4S NHÌ 73 Lớp 9A1, Ngô Sĩ Liên (Q.TB)

27 LÝ Vòng Xày TẠC 9T1S-TP NHÌ 89 Lớp 9/3, Phan Bội Châu (Q.TP)

28 HÓA Đường Châu Uyên NHI 9T1 NHÌ 85 Lớp 9/8, Nguyễn Gia Thiều (Q.TB)

29 HÓA Nguyễn Thành CÔNG 9T4-TP NHÌ 107 Lê Lợi (Q.TP)

30 HÓA Hoàng Phương THẢO 9T4-TP NHÌ 107 Lê Lợi (Q.TP)

31 TOÁN Lưu Thành ĐẠT 9T2-TP BA 113 Lớp 9A8, Trường Chinh (Q.TB)

32 TOÁN Nguyễn Trường Như HẢO 9T2 BA 113 Lớp 9A4, Trường Chinh (Q.TB)

33 TOÁN Phạm Ngọc Như QUỲNH Q.12 BA 113 Lớp 9/7, Nguyễn Huệ (Q.12)

34 TOÁN Nguyễn Phạm Phương THẢO 9T1 BA 113 Lớp 9/18, Tân Bình (Q.TB)

35 TOÁN Phạm Việt HÀ 9T2 BA 139 Quốc Tế Á Châu (Q.3)

36 TOÁN Nguyễn Sơn Kim KHÁNH 9T1 BA 183 Lữ Gia (Q.11)

37 LÝ Nguyễn Thu HÀ Q.12 BA 151 Lớp 9/1, Nguyễn Gia Thiều (Q.TB)

38 LÝ Phan Ngọc Kim NHƯ 9T3 BA 185 Lớp 9/6, Lê Anh Xuân (Q.TP)

39 LÝ Hoàng Lê Nhất THỐNG 9T3 BA 211 Lớp 9A4, Trường Chinh (Q.TB)

ANH Võ Công LẬP 9T4 NHẤT 29 Lớp 9/2, Nguyễn Gia Thiều (Q.TB)

ANH Đặng Trần KHÁNH Q.12 BA 95 Nguyễn Trãi (Q.GV)

ANH Đặng Hữu TÂM 9T4-TP BA 95 Đồng Khởi (Q.TP)

ANH Phạm Ngọc Thể TÚ 9T7 BA 95 Lớp 9A3, Ngô Sĩ Liên (Q.TB)

ANH Lê Nguyễn Bảo TRÂN 9T1 BA 133 Lớp 9/2, Hoàng Hoa Thám (Q.TB)

VĂN Phạm Thị Hương TRANG 9C1B NHẤT T.Khoa Lớp 9A7, Trường Chinh (Q.TB)

VĂN Nguyễn Hồng NGỌC 9T1S-TP NHẤT 5 Lớp 9/11, Ngô Quyền (Q.TB)

VĂN Nguyễn Hoàng Phương UYÊN 9T3-TP NHẤT 25 Lớp 9/11, Ngô Quyền (Q.TB)

VĂN Lê Nhật THANH 9T6 BA 212 Lớp 9/1, Đoàn Thị Điểm (Q.3)

VĂN Ngô Phạm Hồng PHƯỚC Q.12 BA 351 Lớp 9A1, Phan Bội Châu (Q.12)

VĂN Ngô Hoàng Phương TRANG 9T1S-TP BA 351 Lớp 9A5, Ngô Sĩ Liên (Q.TB)

SINH Võ Thị Quỳnh NHƯ 9T1-TP NHÌ 62 Đặng Trần Côn (Q.TP)

SINH Nguyễn Mai Khánh HÂN 9T2 NHÌ 72 Lớp 9/1, Nguyễn Gia Thiều (Q.TB)

SINH Nguyễn Phan Ngọc CHÂU 9T5 BA 149 Lớp 9/2, Quang Trung (Q.TB)

SINH Nguyễn Thị Cẩm HƯƠNG 9T3-TP BA 149 Đặng Trần Côn (Q.TP)

SINH Nguyễn Ngọc Minh CHÂU 9T1A BA 163 Lớp 9A10, Trần Đại Nghĩa (Q.1)

ĐỊA Trần Gia HÂN 9T1A BA 105 Lớp 9/1, Lê Quý Đôn (Q.3)
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ĐỊA Lê Minh NGHI 9T4S BA 105 Lớp 9/2, Trần Phú (Q.10)

TIN Quản LƯỢNG 9C1 NHẤT T.Khoa Lớp 9A8, Trường Chinh (Q.TB)

TIN Ngô Hùng Minh TRIẾT 9T4 NHẤT 13 Lớp 9/7, Nguyễn Gia Thiều (Q.TB)

Thi giải toán bằng máy tính bỏ túi, cấp TP.HCM (giải nhất được thi cấp Quốc Gia)
1 MTBT Nguyễn Hoàng LONG 1 9T2 NHẤT Lớp 9/11, Ngô Quyền (Q.TB)

2 MTBT Nguyễn Tấn TÀI 9T2 NHÌ Lớp 9/11, Ngô Quyền (Q.TB)

3 MTBT Đoàn Minh TUẤN 9T1 NHÌ Lớp 9/6, Lê Anh Xuân (Q.TP)

4 MTBT Nguyễn Trung ANH 9T1 NHÌ Lớp 9/11, Ngô Quyền (Q.TB)

5 MTBT Nguyễn Đình Bảo NGỌC 9T1 BA Lớp 9/3, Hoàng Hoa Thám (Q.TB)

Thi giải toán bằng máy tính bỏ túi, cấp Quốc Gia 

H
Ọ

C
 T

O
Á

N
, 
L

Ý
, 
H

Ó
A

 T
Ạ

I 
T

H
Ă

N
G

 L
O

N
G


